
DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày        /9/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

1 
TRẦN THỊ LÝ 

(TDP 3) 
Nữ 1950 

Xã An 

Hòa 

Thịnh, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Hòa, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 53. 

C532 

30/6/1969-

12/1972 

- 6/1969-3/1971 mở đường 15-

Khe Giao 

- 3/1971-12/1972 mở đường 

22, ngà ba Thình Thình 

2 

NGUYỄN THỊ KIM 

TRÂM 

(TDP 3) 

Nữ 1952 

Xã Sơn 

Lễ, Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C5.N555.P18; 

C3.2993.P18 

3/1969-

12/1973 

3/1969-12/1973: Khe Lam, 

Khe Giao, Đồng lộc… 

3 
TRẦN THỊ HỒNG 

(TDP 3) 
Nữ 1951 

Xã An 

Hòa 

Thịnh, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Thịnh, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Tổng đội 

53.N536.P18 

9/1961-

11/1974 

San hố bom, đảm bảo giao 

thông Đường 21, đường 15… 

4 
PHAN THỊ LÝ 

(TDP 1) 
Nữ 1940 

Xã Sơn 

Lễ, Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C203.Đoàn 559 
01/1965-

8/1970 

Làm đường 20A-Quyết Thắng 

– Quảng Bình 

5 
THÁI THỊ HIỆP 

(TDP9) 
Nữ 1947 

Xã Sơn 

Long, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Long, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C558.N55.P18 
7/1965-

11/1968 

Sửa đường, lấp hố bom Nga ba 

Đồng Lộc – Can Lộc – Hà 

Tĩnh 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

6 
PHẠM TÍN 

(TDP 7) 
Nam 1947 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C8.N55.P18 
6/1965-

3/1968 

San lấp hố bom, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

7 
TRẦN THỊ MẬN 

(TDP 5) 
Nữ 1947 

Xã Thạch 

Phú, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Thạch 

Phú, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

N53.P18 
6/1965-

10/1970 
Làm đường 20 (Trường Sơn) 

8 
PHẠM THỊ NGHĨA 

(TDP 3) 
Nữ 1950 

Xã Sơn 

Giang, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Giang, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C6.N53.P18 
9/1968-

4/1973 

Làm đường 21 và đường 15 

(đơn vị 536) 

9 
PHẠM THỊ LOAN 

(TDP 1) 
Nữ 1943 

Xã Sơn 

Bằng, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Bằng, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

557.P18, Tổng 

đội 55 

27/7/1965-

29/8/1968 

Lấp hố bom, làm đường – Ngã 

ba Đồng Lộc 

10 
CAO THỊ THIẾT 

(TDP 2) 
Nữ 1950 

Xã Bắc 

Sơn, Đô 

Lương, 

Nghệ An 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Bắc 

Sơn, Đô 

Lương, 

Nghệ An 

Đại đội 317, Tổng 

đội Cù Chính 

Lan, Nghệ An 

23/10/1968-

21/10/1971 

Truông bồn, Cầu Gấm, Cầu 

Bùng – Nghệ An 

11 
NGUYỄN THỊ HÀ 

(TDP 5) 
Nữ 1948 

Xã Hổ Độ, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Hổ Độ, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

C5.N53.P18 
01/7/1968-

12/8/1972 

Làm đường, lấp hố bom, rà phá 

bom – Truông Bát, Truông 

Bụt, Phà Địa Lợi, Khe Giao, 

đường 12, đường 15 

12 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

(TDP 9) 
Nữ 1950 

Xã Đức 

Bùi, Đức 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Xã Đức 

Bùi, Đức 
C533.N53.P18 

6/1968-

01/1970 

San lấp hố bom thông đường 

21 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

Thọ, Hà 

Tĩnh 

Sơn, Hà Tĩnh Thọ, Hà 

Tĩnh 

13 
DƯƠNG THỊ LIÊN 

(TDP 2) 
Nữ 1955 

Xã Yên 

Lộc, Can 

Lộc, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Yên 

Lộc, Can 

Lộc, Hà 

Tĩnh 

C539.N53.P18; 

C2513-250B T 

Quảng Trị 

20/7/1972-

30/4/1975 

-20/7/1972-30/5/1973 làm 

đường, lấp hố bom đường 21 

Hà Tĩnh ; 

-01/6/1973-30/4/1975 làm 

đường, lấp hố bom đường 9, 

đường 14 Quảng Trị 

14 
TỪ THỊ LỤC 

(TDP 10) 
Nữ 1948 

Xã Xuân 

Lộc, Can 

Lộc, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Xuân 

Lộc, Can 

Lộc, Hà 

Tĩnh 

755.P31 
20/6/1965-

29/4/1970 

Vận chuyển gạo, làm đường 

(miền tây Quảng Trị, đường 20 

Quyết Thắng; đường 15-12 

Quảng Bình 

15 
PHAN THỊ LÝ 

(TDP 2) 
Nữ 1955 

Xã Sơn 

Tây, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Tây, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C536.N53.P18 
02/7/1972-

01/5/1975 

Làm đường, san lấp hố bom 

đường 21, tỉnh lộ 3, đường 1 – 

Hà Tĩnh 

16 
NGUYỄN THỊ LỘC 

(TDP 2) 
Nữ 1944 

Xã Đức 

Yên, Đức 

Thọ, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Đức 

Yên, Đức 

Thọ, Hà 

Tĩnh 

C554.N55.P18 
7/1965-

8/1967 

Làm đường, san lấp hố bom 

đường 15, cầu La Khê, Ngã ba 

Đồng Lộc 

17 
PHAN THỊ LỆ 

(TDP 8) 
Nữ 1953 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C2.N40.P18 
01/5/1972-

01/5/1975 
Làm đường, tỉnh Hà Tĩnh 

18 
VÕ KHẮC ĐỊNH 

(TDP 4) 
Nam 1955 

Xã Sơn 

Thủy, 

Hương 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Thủy, 

Hương 

C3.N55.P18 
6/1972-

10/1974 

Đảm bảo giao thông – Đồng 

Lộc – Cổng Khánh – Hà Tĩnh 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

19 
LƯƠNG THỊ LÊ 

(TDP 2) 
Nữ 1946 

Xã Sơn 

Mỹ, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Mỹ, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C538.N53.P18 
30/5/1969 – 

30/01/1974 

Làm đường, lấp hố bom: 

Đường 15, 21, 22 – Hà Tĩnh; 

đường 20 Quảng Bình – Vĩnh 

Linh 

20 

TRẦN THỊ LOAN 

(TDP3) 

(Giấy tờ kèm theo: QĐ 

Hưu ghi Công nhân đội 

chủ lực; KN chương) 

Nữ 1951 

Xã Nam 

Kim, Nam 

Đàn, Nghệ 

An 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Kim, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

N55.P18 
6/1969-

12/1972 

Cầu Linh Cảm đến Nước Sốt, 

Cầu Treo 

21 

BÙI HÒE 

(TDP 9) 

(Giấy tờ kèm theo: Kỷ 

niệm chương TNXP; 

KNC Chiến sỹ Trường 

Sơn) 

Nam 1947 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C557, C556, 

C558.N55.P18 

7/1965-

11/1968 

Đảm bảo giao thông – tỉnh Hà 

Tĩnh 

22 

PHÙNG DUY TIẾN 

(TDP 11) 

(Giấy tờ kèm theo: Kỉ 

niệm chương TNXP) 

Nam 1945 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C8.N55.P18 
7/1965-

7/1968 

San lấp hố bom – Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

23 

TRẦN THỊ XUÂN 

(TDP 8) 

(Giấy tờ kèm theo: Kỉ 

niêm chương TNXP; 

DS cựu TNXP làm HS 

thương tật) 

Nữ 1950 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Thị trấn Phố 

Châu, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh 

Xã Sơn 

Phố, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

C471.N40.P18 
01/5/1972 – 

01/5/1975 

Lấp hố bom, bảo dưỡng đường 

1 (Hà Tĩnh) 
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